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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;


- Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017;


- Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;


- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;


- Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5312/BKHĐT-PTDN ngày 30/07/2019;


Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, cụ thể như sau: 
1. Sự cần thiết ban hành Đề án
Trong những năm gần đây, doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm: năm 2016 là 554 doanh nghiệp; năm 2017 là 590 doanh nghiệp; năm 2018 là 686 doanh nghiệp (tăng 16,2% so cùng kỳ) với số vốn đăng ký 10.409 tỷ đồng (tăng 138% so cùng kỳ); nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 5.732 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 63.888 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), bình quân 154 người dân /01 doanh nghiệp 
. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn tồn tại nhiều hạn chế trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thực hiện đồng bộ, việc tiếp cận nguồn lực cho sản xuất kinh doanh như tín dụng, đất đai, đào tạo, thị trường đầu ra, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp...vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và chi phí do chưa có khung pháp lý hướng dẫn nên doanh nghiệp chưa phát triển cả về chất và lượng. Theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đề ra Kế hoạch đến năm 2020, trên địa toàn tỉnh có 7.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập
.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó quy định về khung nội dung hỗ trợ tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp được chuyển đổi thành lập từ hộ kinh doanh. Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, do vậy, việc khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách của tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 và Điều 5 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: “Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 5 Nghị định này”.
Tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: “Xây dựng, tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn”. 
Tại Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định: “Cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo nguyên tắc UBND cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo thống nhất về tính đồng bộ, mục tiêu đối tượng trọng tâm hỗ trợ để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương trước khi ra quyết định phê duyệt triển khai Đề án”.
Với những lý do trên, việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025”, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Quá trình soạn thảo

UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 theo Đề án do UBND tỉnh dự thảo, gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, các đối tượng chịu tác động, đăng tải trên website của tỉnh.

Sau khi có ý kiến các Sở, ban, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 30/07/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5312/BKHĐT-PTDN về việc tham gia ý kiến với Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định và xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh theo quy định.
3. Mục tiêu, nội dung Đề án 

-  Mục tiêu giải quyết vấn đề: Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

- Nội dung của Đề án

+ Nội dung hỗ trợ chung: (1) Hỗ trợ thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, tư vấn pháp lý; (2) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; (3) Hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; (4) Hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp; (5) Hỗ trợ, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

+ Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
4. Bố cục dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Đồng ý chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 do UBND tỉnh lập.

- Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Điều 3: Hiệu lực thi hành

Dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

- Phần 1: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng Đề án
- Phần 2: Nội dung Đề án

+ Mục tiêu, phạm vi, đối tượng của Đề án
+ Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

+ Kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV

+ Tổ chức thực hiện

5. Dự kiến nguồn lực thực hiện
- Kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đề án: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh phê duyệt hàng năm và nguồn sự nghiệp khác, dự kiến đến năm 2025 khoảng 25-30 tỷ đồng, bình quân 4-5 tỷ đồng/năm. Tùy theo từng giai đoạn và nguồn lực cân đối ngân sách cụ thể của tỉnh hàng năm để cân đối, bố trí hỗ trợ cho từng nội dung, mục tiêu cụ thể.

- Lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện hàng năm theo kế hoạch đã được các sở, ngành đề xuất.

 (Có dự thảo Đề án kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang



� tăng so với trước khi có Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 ( 192 người dân/1 doanh nghiệp). 


� Tính đến hết tháng 09 năm 2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 6.149 doanh nghiệp, dự kiến đến năm 2020 khó đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra
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